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Câu 1: (2 điểm) Hệ cho trên hình 1, dầm BC xem như cứng tuyệt đối. Thanh AB tiết diện tròn đường  

kính D , chiều dài m1L  , làm bằng vật liệu có: 24 cm/kN10.2E  ;   2cm/kN10 . Khớp tại B (chốt) 

hình trụ có đường kính d , làm bằng vật liệu có   2cm/kN6 . 

a.  Xác định đường kính tiết diện D  của thanh AB theo điều kiện bền của thanh này. 
b.  Xác định đường kính d  của chốt tại B theo điều kiện bền của chốt này. 
c.  Tính chuyển vị đứng tại điểm đặt lực K, với D  tìm được (bỏ qua biến dạng của các chốt). 

 
Câu 2: (1,5điểm) Trục truyền động tiết diện tròn đường kính D  như hình 2. Biết trục làm từ vật liệu có 

23 cm/kN10.8G  ,   2cm/kN7 . 

a. Xác định M để trục cân bằng tĩnh học. 
b.  Vẽ biểu đồ nội lực trong trục. 
c.  Xác định đường kính của trục theo điều kiện bền. 
d.  Xác đinh góc xoay tương đối giữa hai đầu của trục với đường kính tìm được. 

 
Câu 3:(1điểm) If the beam is subjected to an internal moment of cm.kN60M   shown in Figure 3. 
Determine the maximum normal stress in the beam. 
 

Hình 2. 

Figure 3. 
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ĐÁP ÁN SBVL . Mã môn học: STMA230521. Đề số: 77. Học kỳ: II. năm học: 2016-2017. (ĐA có 05 trang) 
Câu 1: ( 2 Điểm) 

Nội dung Điểm 

Xét Thanh BC.                           
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Câu 2: ( 1,5 Điểm) 
Nội dung Điểm 

Xét cân bằng trục.                                            

0cm.kN60cm.kN30cm.kN50Mz/m   cm.kN40M  . 

0,5đ 

Biểu đồ moment xoắn.                                   

0,5đ 

 
233

maxz

max cm

kN
7

D2,0

cm.kN50

D2,0

M
  cm2931,3

72,0

50
D 3 


 . Chọn cm3,3D  . 0,25đ 

rad0116,0
3,31,010.8

cm20cm.kN40

3,31,010.8

cm20cm.kN20

3,31,010.8

cm30cm.kN50
434343















  0,25đ 

 

 

 

 

 



Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV   Trang 4/2 
 

 

Câu 3: ( 1 Điểm) 
Nội dung Điểm 

Phân tích mặt cắt như hình vẽ.  
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Câu 4: ( 2 Điểm) 
Nội dung Điểm 

Xét dầm AB.                                                                    
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Câu 5: ( 1,5 Điểm) 
Nội dung Điểm 

Xét trường hợp "p" và biểu đồ moment uốn của trường hợp “p”. 
 

0,5đ 

Xét trường hợp "k" và biểu đồ moment uốn của trường hợp "k". 
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Câu 6: ( 2 Điểm) 
Nội dung Điểm 

Xây dựng sơ đồ tính, phân tích các phản lực như hình vẽ. 
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